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TÓM TẮT:

Nghiên cứu trình bày về khả năng nhuộm màu cho xơ chuôi có nguồn gốc từ Việt Nam bằng 
thuốc nhuộm trực tiếp Sirius Orange 3GDL. Trước khi nhuộm, xơ chuôi được tiền xử lý để loại bỏ 
tạp chất. Sau đó, xơ chuối được nhuộm bằng thuốc nhuộm trực tiếp với các nồng độ 0,25; 0,5; 0,75; 
1; 2; 3 và 5% so với khôi lượng xơ. Để đánh giá đặc tính màu sắc và độ bền màu với giặt của xơ 
chuối sau nhuộm, phương pháp đo màu quang phổ theo hệ CIE Lab, hiệu suất lên màu (K/S) và 
tiêu chuẩn độ bền màu giặt ISO 105-00:2006 được áp dụng. Các kết quả nhuộm màu xơ chuối 
được so sánh với khả năng nhuộm của vải 100% bông trong cùng điều kiện thí nghiệm. Kết quả 
cho thấy, xơ chuối có khả năng lên màu tốt với thuốc nhuộm trực tiếp đã chọn và tương đương với 
vải bông. Xơ chuối nhuộm màu có độ phai màu của đạt cấp 3-4, độ dây màu đạt cấp 4 trong thang 5 
cấp. Kết quả nghiên cứu này có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu về 
nhuộm màu cho xơ chuôi cũng như các loại xơ có nguồn gốc thực vật khác.

Từ khóa: xơ chuối, nhuộm, thuốc nhuộm trực tiếp, độ bền màu giặt.

1. Đặt vấn đề
Hiện nay, môi trường là một trong những vấn đề 

luôn được thế giới quan tâm. Lĩnh vực dệt may 
cũng không ngoại lệ khi dần quan tâm hơn về 
nguồn nguyên liệu "xanh" nhằm hướng đến thời 
trang bền vững. Trong đó, các sản phẩm dệt may 
của xơ chuối được đánh giá là có tính đột phá và là 
một giải pháp thích hợp. Nhìn lại lịch sử, vải làm từ 
xơ chuối đã có từ thế kỉ XIII và được sử dụng để 
may các trang phục truyền thống cho người Nhật. 
Trải qua nhiều thế kỉ phát triển, vải xơ chuối được 
so sánh tương đương với các mặt hàng vải lụa [1, 2], 
Do đó, nếu vải xơ chuối được nghiên cứu mở rộng 
sản xuât thì mục tiêu ngành Dệt may hướng đến 
phát triển bền vững càng trở nên hiện thực hơn.

Cây chuôi là loại cây ngắn ngày, dễ trồng, dễ 
thích nghi với điều kiện thời tiết, không cần chăm 

sóc nhiều và kháng bệnh tốt. Chuối được trồng khá 
nhiều tại Việt Nam với diện tích trồng chuối chiếm 
khoảng 19% tổng diện tích trồng cây ăn trái, lên tới 
150.000 ha quy mô trang trại và các giống chuôi 
không lấy quả đạt trên 200.000 ha [3]. Các bẹ chuối 
thường được loại bỏ keo bằng phương pháp cơ học 
để thu được xơ chuối. Cũng giống như các loại xơ 
thực vật khác, xơ chuôi có thành phần chính là 
cellulose và các thành phần khác như 
hemicellulose, lignin, pectin...[4]. Tỷ lệ các thành 
phần này phụ thuộc vào độ tuổi của cây chuối, 
giống chuối và điều kiện tách xơ, điều kiện làm 
sạch xơ. Do thành phần chính là cellulose, xơ chuối 
có thể nhuộm được bằng các phân lớp thuốc nhuộm 
dùng cho vật liệu cellulose như thuốc nhuộm trực 
tiếp, thuốc nhuộm hoạt tính, thuốc nhuộm hoàn 
nguyên, thuốc nhuộm lưu huỳnh. Trong các phân 
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lớp thuốc nhuộm này, thuốc nhuộm trực tiếp và 
thuốc nhuộm hoạt tính thường được các nhà khoa 
học sử dụng để nghiên cứu đặc tính nhuộm màu cho 
vật liệu cellulose [5, 6, 7, 8]. Trên thế giới cũng đã 
có một số công trình nghiên cứu về nhuộm cho xơ 
chuối bằng 2 phân lớp thuốc nhuộm này [5, 6, 7], 
Với mục tiêu sử dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu 
cellulose dồi dào này, nghiên cứu trình bày khả 
năng nhuộm màu của xơ chuôi tại Việt Nam với 
thuốc nhuộm trực tiếp (TNTT). Việc đưa ra quy 
trình nhuộm màu xơ chuôi góp phần đa dạng hóa 
các nguồn vật liệu dệt cho sản xuất dệt may theo 
hướng phát triển xanh hóa và bền vững.

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu
2.1. Vật liệu nghiên cứu
Xơ chuối sử dụng trong nghiên cứu có nguồn 

gốc từ HTX Khai Thái, Phú Xuyên, Hà Nội. Theo 
quy trình của hợp tác xã, cây chuối sau khi lấy quả 
được loại bỏ phần lá và gốc, giữ lại phần bẹ lá có 
chiều dài khoảng 1 - 1,5 m rồi đưa vào máy tách sợi 
để loại bỏ các phần biểu bì, lấy phần xơ. Xơ thu 
được đem phơi nắng để khô tự nhiên. Đây là 
nguyên liệu sử dụng trong nghiên cứu này.

Vải bông sử đụng làm mẫu đối chứng được cung 
cấp bởi Công ty cổ phần Dệt lụa Nam Định, có các
thông số như sau: vải dệt thoi vân 
điểm, chi số Ne32, mật độ sợi 
Pt|/Pn = 120/72, đã tiền xử lý.

TNTT Sirius Orange 3GDL 
được cung cấp bởi hãng thuốc 
nhuộm Dye Star, Đức. Các hóa 
chất sử dụng là hóa chất thí 
nghiệm, độ tinh khiết đạt 99%, 
được sản xuất bởi Xilong, Trung 
Quô'c.

2.2. Phiiơngpháp nghiên cứu
a. Quy trình tiền xử lý xơ chuối
Xơ chuối thô được tiền xử lý để loại bỏ các tạp 

chất. Quy trình tiền xử lý xơ chuôi được thực hiện 
với axit sunfuric 4 g/1, dung tỷ 1:20, ở nhiệt độ 
phòng, trong 2 giờ rồi được giặt sạch dưới vòi nước 
chảy trong 10 phút. Sau khi giặt sạch, xơ chuối được 
nấu trong dung dịch NaOH 8% so với khôi lượng 
xơ, dung tỷ 1:20, ở 100°C, trong 1 giờ. Sau khi nấu, 
xơ được giặt nóng 3 lần ở 90°C, mỗi lần 3 phút rồi 
giặt trung hòa với axit acetic 2 ml/1 trong 2 lần, mỗi 
lần 3 phút. Cuối cùng xơ được giặt dưới vòi nước 
chảy trong 3 phút và để khô ở nhiệt độ phòng.

b. Quy trình nhuộm xơ chuối
Xơ chuối được bằng nhuộm bằng TNTT Sirius 

Orange 3GDL với các nồng độ khác nhau, dung tỷ 
1:10, ở 100°C, trong 45 phút. Sau đó được giặt nóng, 
giặt trung hòa với axit acetic và giặt lạnh dưới vòi 
nước chảy. Trước khi giặt nóng, mẫu xơ được lưu lại 
để đánh giá về màu và độ bền màu. vải bông đối 
chứng cũng được thực hiện theo quy trình và đơn 
công nghệ tương tự như xơ chuối. Đơn công nghệ và 
quy trình công nghệ nhuộm được trình bày trong 
Bảng 1 và Hình 1. Các thí nghiệm được thực hiện 
trên máy nhuộm hồng ngoại Orintex, Italia tại Phòng 
thí nghiệm Hóa dệt, Đại học Bách khoa Hà Nội.

2.3. Các phương pháp phân tích

Bảng 1. Đơn công nghệ nhuộm xơ chuối và vải 
bông bằng TNTT Sirius Orange 3GDL

Dung tỷ 1:10
1. Invadine DA 2 ml/l

2. TNTT 0,25; 0,5; 0,75; 1;2;3và5%mxơ

3. N82CO3 5g/l

4. Na2SƠ4 20g/l

5. ch3cooh 5 ml/l

Hình 1: Quy trình nhuộm xơ chuối và vải bông bằng

Phân tích màu sắc của các mẫu xơ chuối trước 
sau nhuộm và sau giặt được thực hiện trên máy đo 
màu quang phổ Xrite CÍ4200 với phần mềm iColor. 
Các thông sô' màu bao gồm L*, a*, b* và cường độ 
lên màu K/S, sự sai lệch màu sắc AE được xác định.

Độ bền màu với giặt của mẫu xơ chuối sau 
nhuộm được kiểm tra theo tiêu chuẩn ISO 105- 
c 10:2006. Mẫu xơ được giặt với dung dịch giặt sử 
dụng xà phòng tiêu chuẩn ECEA 5g/l ở 40°C 
trong 30 phút. Sau khi giặt sạch bằng nước, mẫu 
xơ được sấy khô tuyệt đối và điều hòa trong tủ 
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điều ẩm trước khi thực hiện đánh giá độ phai màu 
và dây màu.

3. Kết quả và thảo luận
3.1. Kết quả nhuộm màu cho xơ chuối
Các mẫu xơ chuối và vải bông đối chứng được 

nhuộm bằng TNTT với các nồng độ thuốc nhuộm 
khác nhau để đánh giá mức độ lên màu của thuốc 
nhuộm trên xơ. Kết quả đo màu của các mẫu xơ 
chuối nhuộm với các nồng độ thuốc nhuộm khác 
nhau được thể hiện trong Bảng 1. Giá trị L* thể 
hiện độ sáng tôi (đậm nhạt) của mẫu nhuộm, các 
giá trị a*, b* thể hiện sắc độ của màu, trong đó a* 
là sắc độ màu lục - đỏ; b* là sắc độ vàng - xanh.

Kết quả ở Bảng 2 cho thây khi nồng độ TNTT 
tăng dần, giá trị độ sáng L* giảm dần, qua đó thể 
hiện mức độ màu đậm dần. Điều đó cho thấy xơ 
chuôi có khả năng bắt màu đối với TNTT. Kết 
quả cũng cho thây sau quá trình giặt nóng sau 
nhuộm, mẫu màu nhạt hơn với giá trị L* giảm. 
Điều đó cho thấy một lượng thuốc nhuộm đã được 
loại bỏ ra khỏi xơ. Quá trình giặt nóng sẽ loại bỏ 
các phân tử thuốc nhuộm chỉ bám vào bề mặt vật 
liệu, làm cho mẫu nhạt hơn. Khi so sánh với mẫu 
vải bông nhuộm cùng điều kiện, xơ chuối có khả 
năng lên màu tốt hơn, thể hiện ở giá trị L* thấp 
hơn. Để đánh giá kỹ hơn, nghiên cứu đã tiến hành 
xác định giá trị K/S của mẫu nhuộm. Kết quả được 
thể hiện trong Hình 2.

Giá trị K/S thể hiện cường độ màu tại điểm hấp 
thụ ánh sáng cực đại của mẫu nhuộm. Tại một bước 
sóng trong vùng ánh sáng nhìn thây được, giá trị 
K/S càng lớn, thể hiện mức độ hấp thụ ánh sáng

Giá trị K/S của các mẫu nhuộm bằng thuốc nhuộm trực tiếp

Hình 2: Giá trị K/S (430 nm) của các 
mẫu nhuộm bằng TNTT

Nông độ thuốc nhuộm (%)

càng lớn, thể hiện mẫu bị tối màu (đậm màu). Đối 
với thuốc nhuộm Sirius Orange, giá trị màu đặc 
trưng được xác định ở bước sóng 430 nm. Kết quả 
cho thấy mẫu xơ chuối nhuộm và mẫu vải bông 
nhuộm màu có đồ thị K/S tương đồng, qua đó thể 
hiện khả năng bắt màu đôi với TNTT là tương 
đương nhau.

3.2. Kết quả đánh giá độ bền màu với giặt
Để đánh giá mức độ liên kết của thuốc nhuộm 

với vật liệu, nghiên cứu tiến hành đánh giá độ bền 
màu của mẫu nhuộm với quá trình giặt theo tiêu 
chuẩn ISO 105-C10:2006. Mầu được giặt với xà 
phòng tiêu chuẩn ở nhiệt độ 40°C trong thời gian 30 
phút. Sau xử lý, mẫu được đánh giá mức độ nhạt 
màu của mẫu đã giặt so với mẫu chưa giặt (độ phai 
màu) và mức độ dây màu sang vải trắng đính kèm 
(độ dây màu). Độ bền màu được đánh giá theo 
thang thước xám 5 cấp, trong đó cấp 1 là kém bền 
màu nhát, cấp 5 là cấp bền màu nhất. Giữa các cấp

Bảng 2. Các thông số màu của xơ chuối và vải bông nhuộm bằng TNTT

Nồng độ 
thuốc nhuộm 

(%mxơ)

Xơ chuôi nhuộm - không giặt nóng Xơ chuõì nhuộm - giặt nóng Vải bông nhuộm - giặt nóng

L‘ a* b* L* a* b* L* a* b*

0,25 72,65 27,4 59,86 59,19 22,51 50,06 61,20 19,05 45,13

0,5 71,44 29,76 60,22 57,33 24,60 51,06 60,02 18,78 43,15

0,75 69,21 33,07 62,89 55,32 28,05 52,31 59,38 24,28 48,37

1 66,07 36,41 64,36 53,13 31,55 53,48 58,99 26,28 48,67

1,5 65,41 36,82 63,81 53,13 33,53 54,16 56,14 26,90 48,92

2 64,81 37,36 62,39 49,89 37,27 53,79 55,23 31,44 47,52

3 59,87 41,69 61,48 47,95 38,80 52,76 54,92 31,82 50,88

5 60,14 42,9 64,41 45,55 41,69 51,78 54,57 31,76 50,71
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Bảng 3. Độ bền màu của các xơ chuối và vải bông nhuộm bằng TNTT

Nồng độ thuốc 
nhuộm (%mxơ)

Xơ chuôi đã nhuộm
Vải bông đã nhuộm - giặt nóng

Không giặt nóng Có giặt nóng

AE Cấp phai 
màu AE Cấp phai 

màu AE Cấp dây 
màu AE Cấp phai 

màu
AE

Cấp dây 
màu

3 15,89 1 2,58 3-4 35,43 1 2,42 3-4 32,97 1

5 21,53 1 3,28 3 37,75 1 3,22 3 36,27 1

có cấp trung gian (cấp 3-4 nghĩa là mức độ phai 
màu/dây màu ở giữa cấp 3 và cấp 4). Giá trị AE 
được đo bằng máy đo màu quang phổ giúp cho việc 
đánh giá chính xác hơn. Kết quả về độ bền màu của 
xơ chuối nhuộm với TNTT được so sánh với vải 
bông nhuộm màu ở cùng điều kiện, được thể hiện 
trong Bảng 3. Nghiên cứu tiến hành đánh giá độ 
bền màu với các mẫu nhuộm ở một số nồng độ cao 
nhất, nhằm đánh giá khả năng liên kết của thuốc 
nhuộm với vật liệu.

Kết quả về độ bền màu của xơ chuối nhuộm vối 
TNTT cho thấy sau khi nhuộm và tiến hành giặt 
nóng, mức độ bền màu của xơ chuối được nhuộm 
tương đương với vải bông, ở cấp 3-4 hoặc cấp 3. 
TNTT về bản chất dễ dây màu sang vải cùng loại 
nên cấp dây màu tháp nhất là hoàn toàn phù hợp. 
Kết quả cũng cho thấy quá trình giặt nóng sau khi 

nhuộm là rất quan trọng. Như đã nói ở phần 3.1, 
quá trình giặt nóng sẽ loại bỏ các phần thuốc 
nhuộm còn bám phía bên ngoài vật liệu, từ đó làm 
tăng khả năng bền màu của mẫu nhuộm.

4. Kết luận
Trong nghiên cứu này, các đặc tính màu sắc và 

độ bền màu với giặt của xơ chuối nhuộm màu bằng 
TNTT Sirius Orange 3GDL được đánh giá. Kết quả 
thực nghiệm cho thấy có khả năng nhuộm màu của 
xơ chuôi là tương đối tốt, có mức độ lên màu tương 
đương với vải bông. Độ bền màu với giặt của xơ 
chuối khi nhuộm bằng TNTT đạt cấp 3-4, trong khi 
độ dây màu chỉ đạt cấp 1. Độ bền màu có thể được 
cải thiện thông qua việc cải tiến quy trình tiền xử lý 
xơ chuối và thực hiện thêm quá trình cầm màu sau 
nhuộm. Đây cũng là hướng nghiên cứu tiếp theo 
của đề tài ■
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ABSTRACT:
The study presents the possibility of dyeing Vietnamese banana fiber by using the Sirius 

Orange 3GDL direct dye. After the pre-treatment process, treated banana fiber is ye with the 
direct dye at various concentrations of 0.25; 0.5; 0.75; 1; 2; 3 and 5% on the weight of fiber (o.w.f). 
The colored fiber samples are evaluated in terms of the color strength (K/S) and the color fastness 
to washing. The obtained results are compared with the dyeability of cotton fabric under the same 
conditions. The study finds out that Vietnamese banana fiber has a good dyeing ability with the 
direct dye in comparision with cotton fabric. The color fastness to washing at 40°C (ISO 105- 
c 10:2006) of the dyed banana fiber is fairly good with the color change of 3 - 4 levels (fair to good) 
and the color staining of level 1 (very poor) in grey scale. This study’s results could be used as a 
reference for further studies on the dyeing of banana fibers as well as other plant-based fibers.

Keywords: banana fiber, dyeing, direct dye, color fastness to washing.
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